
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

MÔN VẬT LÝ 8
Câu 1: (4đ)
a, Chuyển động cơ học là gì ? Vì sao nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối 

b,Hai người chạy xe đạp người thứ nhất chạy được 5km mất 20 phút , người thứ hai chạy với vận tốc 2m/s hỏi ai chạy nhanh hơn.
Câu 2:(2đ)
a. Nêu cách biểu diễn và ký hiệu véc tơ lực  
b. Hãy biểu diễn trọng lực của một vật có khối  lượng 5kg tỉ xích tùy chọn  ?
Câu 3: (1,5đ) Nêu công thức tính áp suất chất lỏng . Tên và đơn vị từng đại lượng trong công thức là gì ? 
Câu 4 (2,5đ):  Một thùng nước cao 80 cm đựng đầy nước, tính áp suất tác dụng lên đáy thùng và cách một điểm cách đáy thùng 20 cm .Biết trọng lương riêng của nước là 10.000 N/m3
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1( 4đ)

a, 
-  Nêu đúng chuyển động cơ học là gì                                                                                     1đ
 - Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối vì nó phụ thuộc vào vật chọn làm mốc        1đ
 b,

- Tính vận tốc của người thứ nhất 
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 = 15 km/ h                                                                                                                                                                                                 ( 0,5đ)

Đổi vận  tốc xe thứ nhất về cùng đơn vị (v1=15km/h=4,2m/s) .So sánh:v1<v2                      ( 1đ)                                                                                                        
 Câu 2 :
a. (1đ) Nêu được mỗi yếu tố                                                                                          (0,25 đ) 
b. (1đ) biểu diễn đúng mỗi ý                                                                                           (0,25 đ)
 Câu 3(1,5đ):  
        p = d.h                                                                                                                            ( 0,75đ)    
 d là trọng lượng riêng của cất lỏng(N/m3)                                                                           (0,25đ)

h là chiều cao cột chất lỏng(m)
                                                                                             (0,25đ)
p là áp suất(Pa hoăch N/m2)                                                                                                 (0,25đ)

Câu 4 ( 2,5đ) 

 Tóm tắt đề:

h=80cm=0,8 m                                                                                                                      ( 0,25 đ)

h1=h-0,2=0,6 m                                                                                                                       (0,25 đ)

Hỏi p,p1=?N

Giải:

-Áp suất tác dụng lên đáy thùng là:

P=d.h=10.000.0,8=8.000 N/m2                                                                                               (1 đ)

-Áp suất tác dụng lên điểm cách đáy thùng 20 cm:

P1=d.h1=10000.0,6=6000 N/m2                                                                                                                                                    (1 đ)
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